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DUYỆT ĐỀ KIỂM TRA GIỮA KÌ I - NĂM HỌC 2023-2024
Môn: Công nghệ 7
Thời gian làm bài : 45 phút
I.Mục tiêu.
1. Năng lực
· Năng lực công nghệ.
- Trình bày được vai trò của trồng trọt đối với đời sống con người và nền kinh tế. 
· Xác định được ưu điểm của phương thức trồng trọt ngoài tự nhiên
· Nhận định được lợi thế để phát triển trồng trọt ở VN .
· Biết và hiểu  được kỹ thuật chăm sóc cây con sau khi trồng
- Xác định được những nguyên tắc phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng.
- Biết đặc điểm của phương pháp nhân giống vô tính, tiêu chuẩn kỹ thuật chọn và giâm cành. 
- Nhận thức công nghệ: Vận dụng kiến thức để giải thích tình huống trong thu hoạch nông sản 
-Vận dụng được kiến thức vào thực tiễn chăm sóc cây trồng ở gia đình.
· Năng lực chung
- Năng lực tự chủ, tự học.	
- Năng lực giải quyết vấn đề: Biết đọc hiểu, khai thác thông tin và giải quyết được các vấn đề nêu ra trong câu hỏi.
2. Phẩm chất
- Chăm chỉ: Có ý thức vận dụng kiến thức đã học vào thực tiễn cuộc sống.
- Trách nhiệm: Có trách nhiệm làm bài, trung thực trong quá trình kiểm tra.
II. Hình thức kiểm tra, đánh giá: 
-Trắc nghiệm và tự luận
III. Công cụ đánh giá. Câu hỏi. 
IV. Ma trận đề.
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V. BẢN ĐẶC TẢ 
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	Thông hiểu
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	Vận
dụng cao

	1
	Trồng trọt 
	1.1. Mở
đầu về
trồng trọt

	Nhận biết:
- Trình bày được vai trò của trồng trọt đối với đời sống con người và nền kinh tế.
- Kể tên được một số nhóm cây trồng phổ biến ở Việt Nam
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	Thông hiểu: 
-Xác định được ưu điểm của phương thức trồng trọt ngoài tự nhiên.
- Nhận định được lợi thế để phát triển trồng trọt ở VN.
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	1.2. Làm đất trồng cây
	Nhận biết:
- Nêu được vai trò thành phần của đất trồng.
- Biết được thời điểm, loại phân dùng để bón phân lót cho cây trồng.
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	Thông hiểu:
- Làm rõ được các công đoạn đầu tiên trong quy trình trồng trọt.
- Phân biệt được các cách bón phân lót cho cây trồng. 
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	1.3. Gieo trồng, chăm sóc và phòng trừ sâu bệnh cho cây trồng
	Nhận biết:
· Biết được kỹ thuật chăm sóc cây con sau khi trồng
-Biết được hình thức gieo hạt áp dụng với mỗi nhóm cây trồng.
- Phát hiện thời điểm cần dặm cây.
- Biết được thời điểm tưới cây trong ngày.
- Nhận biết được biện pháp phòng trừ sâu bệnh hại cây trồng bằng phương pháp thủ công.
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	Thông hiểu:
- Xác định được những nguyên tắc phòng trừ sâu bệnh hai cây trồng.
- Làm rõ được nguyên tắc đảm bảo an toàn khi phòng trừ sâu bệnh bằng phương pháp hóa học
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	Vận dụng cao:
-Vận dụng được kiến thức vào thực tiễn chăm sóc cây trồng ở gia đình.
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	1.4. Thu hoạch sản phẩm trồng trọt

	Nhận biết:
- Biết được thời điểm đúng trong thu hoạch, bảo quản, chế biến sản phẩm trồng trọt. 
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	Thông hiểu:
- Xác định được đúng thời điểm và phương pháp để thu hoạch nông sản đạt năng xuất cao. 
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	Vận dụng :
- Vận dụng kiến thức để giải thích tình huống trong thu hoạch nông sản
	
	
	
1
	

	
	
	1.5. Nhân giống cây trồng vô tính
	Nhận biết:
-Nhận biết được đặc điểm và loại cây trồng áp dụng phương pháp nhân giống vô tính
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	Thông hiểu:
-Trình bày được tiêu chuẩn chọn cành giâm
-Trình bày kỹ thuật chọn cành giâm.
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	Tổng số câu
	16
	12
	1
	1


	Tổng số điểm
	4
	3
	2
	1

	Tổng số %
	40%
	30%
	20%
	10%


A. Phần VI. ĐỀ KIỂM TRA 
Trắc nghiệm khách quan (7,0 điểm):
Câu 1. Trồng trọt có vai trò nào sau đây?
  A. Cung cấp trứng, sữa cho con người.	
  B. Cung cấp nguyên liệu cho sản xuất muối ăn.
  C. Cung cấp lương thực cho con người.	
  D. Cung cấp  thịt cho xuất khẩu.
Câu 2: Xác định đâu không phải là vai trò của ngành trồng trọt?
A. Cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người, cung cấp thức ăn cho vật nuôi
B. Cung cấp nguyên liệu cho công nghiệp.
C. Trồng lúa lấy gạo để xuất khẩu.
D. Cung cấp nông sản cho sản xuất.
Câu 3: Nhóm cây trồng nào sau đây đều là cây lương thực?
A. Cà phê, lúa, mía.                                      B. Su hào, cải bắp, cà chua.
C. Ngô, khoai lang, khoai tây.                      D. Bông, cao su, sơn.
Câu 4: So với phương thức trồng trọt trong nhà có mái che, phương thức trồng trọt ngoài tự nhiên có ưu điểm nào sau đây?
A. Việc chăm sóc cây trồng diễn ra thuận lợi hơn.
B. Cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt và cho năng suất cao hơn.
C. Giúp bảo vệ cây trồng tốt hơn.
D. Đơn giản, dễ thực hiện, có thể thực hiện trên diện tích lớn.
Câu 5: Trong các nội dung sau đây, nội dung nào không phải là lợi thế để phát triển trồng trọt ở Việt Nam?
A. Việt Nam có điều kiện tự nhiên rất thuận lợi để phát triển nhiều loại cây trồng khác nhau.
B. Việt Nam có diện tích chủ yếu là đồng bằng nên rất thuận lợi cho phát triển trồng trọt.
C. Việt Nam là một nước có truyền thống nông nghiệp, nhân dân ta cần cù, thông minh và có nhiều kinh nghiệm trong trồng trọt.
D. Nhà nước ta rất quan tâm và có nhiều chính sách hỗ trợ để phát triển trồng trọt
Câu 6. Thành phần rắn của đất trống có vai trò nào sau đây?
A. Cung cấp chất dinh dưỡng cần thiết cho cây trồng.
B. Cung cấp nước cho cây trồng.
C. Cung cấp khí oxygen cho cây trồng.
D. Cung cấp khí carbon dioxide cho cây trồng.
Câu 7. Bón phân lót cho cây trồng được thực hiện vào thời điểm nào sau đây?
A. Bón trước khi trồng cây.                         B. Bón trước khi thu hoạch.
C. Bón sau khi cây ra hoa.                           D. Bón sau khi cây đậu quả.
Câu 8. Loại phân nào sau đây thường được dùng để bón lót?
A. Phân đạm.                                               B. Phân hữu cơ. 
C. Phân bón lá.                                            D. Phân kali.
Câu 9. Trong các phương án dưới đây, đâu là thứ tự đúng khi làm đất trồng cây?.. 
A. Cày đất → Bừa hoặc đập nhỏ đất → Lên luống.
B. Cày đất → Lên luống → Bừa hoặc đập nhỏ đất.
C. Bừa hoặc đập nhỏ đất — Cày đất — Lên luống.
D. Lên luống → Cày đất → Bừa hoặc đập nhỏ đất.
Câu 10. Cách bón phân nào sau đây không được dùng để bón phân lót cho cây trồng?
A. Rắc đều phân lên mặt ruộng.                B. Bón phân theo hàng.
C. Bón phân theo hố trồng cây.                 D. Pha loãng với nước rồi tưới vào gốc cây.
Câu 11. Khi trồng cây con, để giúp cây đứng vững cần phải 
A. bón phân cho cây ngay sau khi trồng.    B. vun gốc ngay sau khi trồng. 
C. đào hố thật sâu.                                       D. trồng cây với mật độ thật dày.
Câu 12. Hình thức gieo hạt thường được áp dụng đối với nhóm cây trồng nào sau đây?
A. Cây công nghiệp.                                   B. Cây ăn quả.
C. Cây lương thực (lúa, ngô).                     D. Cây lấy gỗ.
Câu 13. Khi nào cần dặm cây?
A. Cây trồng bị thiếu ánh sáng.                  B. Cây mọc quá thưa.
C. Cây mọc quá dày.                                  D. Cây trồng bị thừa dinh dưỡng.
Câu 14. Nên tưới nước cho cây trồng vào thời gian nào trong ngày?
A. Buổi sáng sớm hoặc buổi trưa.              B. Buổi trưa hoặc buổi chiều muộn.
C. Vào bất kì thời gian nào trong ngày.     D. Buổi sáng sớm hoặc chiều muộn.
Câu 15. Mô tả nào sau đây là của biện pháp phòng trừ sâu, bệnh hại thủ công?
A. Thay giống cũ bằng giống mới có khả năng kháng sâu, bệnh hại.
B. Vệ sinh đồng ruộng.
C. Sử dụng các sinh vật có lợi (ong mắt đỏ, bọ rùa,...) để tiêu diệt sâu hại.
D. Dùng bẫy đèn, bả độc để diệt sâu hại.
Câu 16. Để việc phòng trừ sâu, bệnh hại đạt hiệu quả, nguyên tắc nào là quan trọng nhất:
A. Phòng là chính.
B. Trừ sớm, kịp thời, nhanh chóng và triệt để.
C. Ưu tiên sử dụng thuốc bảo vệ thực vật hoá học vì có hiệu quả nhanh.
D. Chỉ nên sử dụng các chế phẩm trừ sâu sinh học vì nó an toàn với con người và thân thiện với môi trường.
Câu 17. Trong phòng trừ sâu, bệnh hại cây trồng bằng biện pháp hoá học, yêu cầu “Đảm bảo thời gian cách li đúng quy định đối với các loại nông sản” 
A. Đảm bảo thời gian cách li người phun thuốc với những người khác trong gia đình.
B. Đảm bảo thời gian từ khi phun thuốc đến khi thu hoạch.
C. Đảm bảo thời gian giữa hai lần phun thuốc.
D. Đảm bảo thời gian từ khi trồng đến khi phun thuốc. 
Câu 18. Thu hoạch sản phẩm trồng trọt vào thời điểm nào sau đây là đúng nhất?
A. Thu hoạch càng sớm càng tốt.
B. Thu hoạch đúng độ chín của nông sản
C. Thu hoạch càng muộn càng tốt.
D. Thu hoạch khi con người có nhu cầu sử dụng.
 Câu 19. Loại sản phẩm trồng trọt nào sau đây thường được thu hoạch bằng phương pháp cắt?
A. Ngô, su hào, hạt điều.                      B. Mít, ổi, khoai lang.
C. Cà rốt, xoài, cam.                             D. Hoa, cải bắp, lúa.  
Câu 20. Nội dung nào sau đây không phải là một trong những yêu cầu khi thu hoạch sản phẩm trồng trọt?
A. Thu hoạch hết sản phẩm cùng một thời điểm.
B. Nhanh gọn, cẩn thận.
C. Áp dụng phương pháp thu hoạch phù hợp đối với từng loại cây trồng.
D. Sử dụng dụng cụ thu hoạch phù hợp đối với từng loại cây trồng.
Câu 21. Thu hoạch sản phẩm trồng trọt đúng thời điểm, đúng phương pháp nhằm mục đích nào sau đây?
A. Đảm bảo sự tổn thất nhỏ nhất và chất lượng sản phẩm thu được tốt nhất.
B. Giúp cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt và cho năng suất cao.
C. Giúp cây trồng sinh trưởng, phát triển tốt và nâng cao chất lượng sản phẩm thu được.
D. Nâng cao khả năng chống chịu sâu, bệnh hại của cây trồng
Câu 22: Đâu là mục đích của việc bảo quản sản phẩm trồng trọt?
A. Giảm sự hao hụt về số lượng           B. Giảm sự hao hụt về chất lượng
C. Tránh mối mọt, chuột bọ phá hoại   D. Giảm sự hao hụt về số lượng và chất lượng
Câu 23. Các cây con được tạo ra bằng hình thức nhân giống vô tính có đặc điểm nào sau đây?
A. Mang các đặc điểm tốt hơn cây mẹ.
B. Mang các đặc điểm giống với cây mẹ.
C. Mang các đặc điểm không tốt bằng cây mẹ.
D. Mang một nửa đặc điểm của bố và một nửa đặc điểm của mẹ.
Câu 24. Trong hình thức nhân giống vô tính, cây con có thể được hình thành từ những bộ phận nào của cơ thể mẹ?
A. Rễ, cành, lá, hoa.                             B. Thân, lá, hoa, quả.
C. Lá, thân, cành, rễ.                            D. Thân, cành, quả, hạt.
Câu 25. Nhân giống vô tính thường không áp dụng cho đối tượng cây trồng nào sau đây?
A. Cây ăn quả như táo, xoài, bưởi.
B. Cây hoa như hoa hồng, hoa lan, hoa cúc.
C. Cây lấy hạt như lúa, ngô, lạc (đậu phộng).
D. Cây lấy gỗ như cây keo, bạch đàn.
Câu 26. Tiêu chuẩn chọn cành giâm là
A. cành non, khoẻ mạnh; không bị sâu, bệnh.
B. cành già, khoẻ mạnh; không bị sâu, bệnh.
C. cành bánh tẻ, khoẻ mạnh; không bị sâu, bệnh.
D. cành non hoặc bánh tẻ, khoẻ mạnh; không bị sâu, bệnh.
Câu 27. Trong kĩ thuật giâm cành, việc cắt bớt phiến lá của cành giâm nhằm mục đích gì?
A. Giúp cây tăng khả năng quang hợp.   B. Kích thích cành giâm hình thành lá mới.
C. Kích thích cành giâm nhanh ra rễ.      D. Giảm sự thoát hơi nước của cành giâm.
Câu 28.Trong quy trình nhân giống cây trồng bằng phương pháp giâm cành, thứ tự đúng của các bước là
A. Chọn cành giâm → Cắt cành giâm → Xử lí cành giâm→ Cắm cành giâm → Chăm sóc cành giâm.
B. Cắt cành giâm → Chọn cành giâm → Xử lí cành giâm → Cắm cành giâm →>> → Chăm sóc cành giâm.
C. Chọn cành giâm → Xử lí cành giâm → Cắt cành giâm → Cắm cành giâm → Chăm sóc cành giâm.
D. Cắt cành giâm → Chọn cành giâm → Cắm cành giâm → Xử lí cành giâm → Chăm sóc cành giâm. 
B. Phần tự luận (3,0 điểm):
Câu 1 (2,0 điểm): Vì sao sau khi tuốt lúa lại cần phải phơi lúa hoặc đem lúa đi sấy ngay mà không để lúa tươi và đánh đống lại?
Câu 2(1,0 điểm):Vận dụng những hiểu biết của em giải thích câu tục ngữ “Công trồng là công bỏ, công làm cỏ là công ăn”

VII.ĐÁP ÁN VÀ THANG ĐIỂM CHI TIẾT
A. Phần trắc nghiệm (7,0 điểm). Mỗi đáp án đúng được 0,25 điểm.
B. 
	Câu
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10


	Đáp án
	C
	B
	C
	D
	B
	A
	A
	B
	A
	D


	Câu 
	11
	12
	13
	14
	15
	16
	17
	18
	19
	20


	Đáp án
	B
	C
	B
	D
	D
	A
	B
	B
	D
	A


	Câu 
	21
	22
	23
	24
	25
	26
	27
	28
	
	


	Đáp án
	A
	D
	B
	C
	C
	C
	D
	A
	
	




B. Tự luận (3,0 điểm) 
	Câu
	Đáp án
	Thang điểm

	1
	- Hạt lúa sau khi tuốt thường có độ ẩm cao (khoảng 20% – 27%) vì vậy, nếu đánh đống hạt lúa sẽ bị  nảy mầm, mốc, thối dẫn đến bị hao hụt và giảm chất lượng gạo.
- Đem lúa đi phơi hoặc sấy làm cho độ ẩm hạt lúa giảm xuống, nên hạt lúa không hỏng dẫn đến tăng chất lượng gạo.
	1,0

1,0

	2
	HS giải thích được:
- Nếu chỉ trồng cây mà không chăm sóc thì không có thu hoạch.
- Nếu trồng nhưng chăm sóc không đúng thời điểm và không đúng kỹ thuật cây trồng cũng không phát triển, sinh trưởng tốt và không có năng suất cao.

	
0,5
0,5


VIII. Ký duyệt
	
	
	Phú Đông, ngày 13 tháng 10 năm 2023

	
	
	DUYỆT CỦATỔ CM
TỔ TRƯỞNG
	
	     GIÁO VIÊN
	






                  Lưu Thị Vân Thu                                              Nguyễn Thị Loan

            BGH PHÊ DUYỆT 
              PHÓ HIỆU TRƯỞNG.
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